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善     導     大     師     念     佛     偈 

               Thiện    Đạo      đại       sư       niệm     Phật       kệ 

 

Nguồn :http://www.fodizi.tw/ 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

漸  漸  雞  皮  鶴  髮 ， 精  神  未  免  枯  竭 

       Tiệm  tiệm  kê  bì  hạc  phát , tinh  thần  vị  miễn  khô  kiệt 

可  憐  老  眼  昏  花，  恰  似  浮  雲  籠  月 

Khả  lân  lão   nhãn   hôn   hoa ,   kháp tự   phù   vân   lung   nguyệt 

妄  想  隨   時  出  生 ， 貪  心  何  日  休  歇 

Vọng   tưởng  tuỳ  thời  xuất  sanh ,  tham  tâm  hà   nhật  hưu   yết 

不  如  及  早  念  佛 ， 苦  海  從  今  超  越 

Bất   như   cập   tảo   niệm   Phật  ,  khổ   hải   tòng  kim   siêu   việt 

看  看  行  步  龍  鍾 ， 首  腹  猶  如  簸  舂 

Khán khán hành bộ long  chung  ,  thủ   phúc   do   như   bả   thung 

涉  遠  奈  何  力  倦 ， 登  高  徒  自  情  濃 

Thiệp   viễn   nại   hà   lực  quyện  ,  đãng cao   đồ   tự   tình   nồng 

出  門  途  路  千  里 ， 拄  杖  雲  山  萬  重 

Xuất   môn   đồ   lộ   thiên  lý  ,  trụ  trượng  vân   sơn   vạn   trùng 
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不  如  及  早  念  佛 ， 速  瞻  寶  座  慈  容 

Bất   như   cập   tảo   niệm   Phật  ,  tốc   chiêm   bảo   toạ   từ   dung 

假  饒  金  玉  滿  堂 ， 珠  翠  綺  羅  艷  妝 

Giá nhiêu kim ngọc mãn đường  ,  châu thuý  ỷ  la   diễm   trang 

花  下  時  時  歌  舞 ， 樽  前  日  日  杯  觴 

Hoa   hạ   thời   thời   ca   vũ  ,  tôn   tiền   nhật   nhật   bôi   thương 

尋  思  無  限  活  計 ， 畢  竟  難  逃  死  王 

   Tầm   tư   vô   hạn   hoạt   kế  ,  tất   cánh   nan đào   tử   vương 

不  如  及  早  念  佛 ， 臨  終  定  往  西  方 

Bất như cập tảo niệm Phật  ,  lâm chung định  vãng   Tây   phương 

難  免  衰  殘  老  病 ， 休  誇  氣  力  強  盛 

Nan miễn   suy   tàn   lão   bệnh  ,  hưu   khoa   khí   lực   cường thịnh 

朱  顏  能  得  幾  時 ， 白  髮  忽  然  滿  鏡 

Châu nhan năng đắc kỷ  tthời  ,  bạch phát   hốt   nhiên   mãn   kính 

有  限  光  陰  盡  來 ， 無  常  殺  鬼  催  並 

Hữu   hạn   quang   âm   tận   lai  ,  vô   thường   sát   quỷ   thôi   tịnh 

不  如  及  早  念  佛 ， 悟  取  彌  陀  自  性 

Bất   như   cập   tảo   niệm   Phật  ,  ngộ   thủ   Di Đà   tự   tính 
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任  你  千  般  快  樂 ， 饒  君  萬  種  方  略 

Nhiệm nễ thiên bàn khoái lạc, nhiêu  quân  vạn  chủng phương  lược 

何  由  永  固  此  身 ， 謾  說  長  生  妙  藥 

Hà do vĩnh  cố  thử  thân  ,  mạn thuyết  trường sanh diệu  dược 

非  久  形  神  脫  離 ， 爭  容  頃  刻  停  泊 

Phi  cửu  hình  thần thoát ly  ,  tranh  dung  khoảnh  khắc   đình   bạc 

不  如  及  早  念  佛 ， 淨  土  方  為  安  樂 

Bất   như   cập   tảo   niệm   Phật  ,  tịnh   thổ   phương   vị   an   lạc 

無  常  終  是  到  來 ， 三  界  眾  生  可  哀 

Vô thường   chung   thị   đáo   lai  ,  tam   giới   chúng   sanh khả ai 

如  入  寶  山  相  似 ， 自  甘  空  手  而  回 

Như   nhập   bảo   sơn   tương tự  ,  tự   cam   không   thủ   nhi   hồi 

彌  陀  全  體  呈  露 ， 淨  土  隨  方  展  開 

Di  Đà   toàn   thể   trình   lộ  ,  tịnh   thổ   tuỳ   phương   triển   khai 

不  如  及  早  念  佛 ， 轉  身  得  坐  蓮  台 

Bất   như   cập   tảo   niệm   Phật  ,  chuyển thân   đắc   toạ   liên   đài 

唯  有  徑  路  修  行 ， 實  從  自  心  發  生 

Duy   hữu   kính   lộ   tu   hành  ,  thật  tòng tự   tâm   phát   sanh 
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不  離  如  今  正  念 ， 頓  除  歷  劫  無  明 

Bất   ly   như   kim   chánh niệm  ,  đốn   trừ   lịch   kiếp   vô   minh 

癡  人  尚  自  執  著 ， 濁  染  何  由  廓  清 

Si   nhân thượng tự chấp trước ,  trọc   nhiễm   hà  do  khoách thanh 

不  如  及  早  念  佛 ， 菩  提  道  果  圓  成 

Bất   như   cập   tảo   niệm   Phật  ,  Bồ   Đề   đạo   quả   viên   thành 

但  念  阿  彌  陀  佛 ，  此  心  念  念  是  佛 

Đản niệm   A   Di  Đà   Phật  ,   thử   tâm   niệm   niệm   thị   Phật 

佛  外  更  無  別  心 ， 心  外  更  無  別  佛 

Phật ngoại cánh   vô   biệt   tâm  ,  tâm   ngoại   cánh   vô   biệt   Phật 

吹  開  萬  里  白  雲 ， 湧  出  一  輪  紅  日 

Xuy khai   vạn  lý   bạch   vân  ,  dũng   xuất   nhất   luân   hồng   nhật 

寶  樹  華  池  現  前 ， 語  言  文  字  難  述. 

Bảo   thụ   hoa   trì   hiện   tiền  ,  ngữ   ngôn   văn   tự   nan thuật. 

 

Dịch : 

Dần  dần  da  gà,  lông  hạc 

Tinh  thần  chưa  miễn  khô  cằn 

Đáng  thương  mắt  già,  đầu  váng 
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Thích  hợp  mây  nổi  lồng  trăng 

Vọng  tưởng  tùy  thời  sản  xuất 

Tâm  tham  ngày  nào  mới  ngơi 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Bể  khổ  vượt  qua  như  chơi 

Mỗi  bước  đều  nghe  chuông  dộng 

Trong  bụng  cơm  gạo  như  sôi 

Đi  xa  nào  ngại  sức  mỏi 

Lên  cao  tình  nồng  cao  vời 

Ra  cửa  con  đường  ngàn  dậm 

Chống  gậy  mây  núi  vạn  trùng 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Nhìn  quanh  bảo  tọa  từ  dung 

Giả  như  nhà  đầy  vàng  bạc 

Châu  báu,  ỷ  la,  tư  trang 

Dưới  hoa,  thời  thời  ca  múa 

Rượu  quý  hàng  ngày  vô  vàn 

Nghĩ  ngợi  vô  hạn  mưu  kế 

Cuối  cùng  khó  thoát  tử  vương 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Lúc  chết  sẽ  về  Tây  Phương 
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Khó  thoát  suy  tàn  bệnh,  lão 

Hãy  ngừng  khoe  khoang  lực  cường 

Tuổi  Xuân  được  đâu  mấy  lúc 

Thấy  đầu  bạc  trắng,  trong  gương 

Thời  gian  vốn  là  có  hạn 

Vô  thường  sát  quỷ  tới  nơi 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Tự  tánh  Di  Đà  ngộ  thôi 

Mặc  ông  có  ngàn  khoái  lạc 

Dẫu  ông  có  vạn  cách  hay 

Nào  giữ  thân  mình  còn  mãi 

Chớ  nói  là  thuốc  sống  dai 

Không  lâu  hình,  thần  rời  bỏ 

Hình  dung  khoảng  khắc  ngưng  rồi 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Về  được  Tĩnh  thổ  mừng  thôi 

Cuối  cùng  Vô  thường  đã  tới 

Ba  giới  chúng  sinh  bi  ai 

Như  vào  Bảo  sơn  tương  tự 

Cam  nguyện  tay  không  về  ngay 

Di  Đà  toàn  thể  trình  hiện 
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Tĩnh  thổ  tùy  cách  triển  khai 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Chuyển  thân  được  ngồi  liên  đài 

Chỉ  có  con  đường  tự  tập 

Thực  từ  tự  thân  phát  sinh 

Như  nay  chẳng  lìa  chính  niệm 

Trừ  ngay  muôn  kiếp  Vô  minh 

Người  si  tự  mình  chấp  trước 

Nhiễm,  thọ  hết  sạch  sành  sanh 

Chẳng  như  sớm  đã  Niệm  Phật 

Đạo  quả  Bồ  đề  viên  minh 

Nhưng  Niệm  A  Di  Đà  Phật 

Tâm  này  niệm ,  niệm  là  Phật 

Ngoài  Phật  không  thể  có  Tâm 

Ngoài  Tâm  không  thể  có  Phật 

Thổi  bay  vạn  dậm  mây  trắng 

Dũng  xuất  một  vầng  trời  hồng 

Cây  bảo,  Ao  hoa  trước  mắt 

Lời,  chữ  có  tả  được  không ? 

 

 


